
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH; THIẾT BỊ Y TẾ;  

Y TẾ DỰ PHÒNG; Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng     năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA  

SỞ Y TẾ 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

I. Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh 

1 Cấp mới giấy phép 

hành nghề trong giai 

đoạn chuyển tiếp đối 

với hồ sơ nộp từ ngày 

01 tháng 01 năm 2024 

đến thời điểm kiểm tra 

đánh giá năng lực 

hành nghề đối với các 

chức danh bác sỹ, y 

sỹ, điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y, dinh 

dưỡng lâm sàng, cấp 

cứu viên ngoại viện, 

tâm lý lâm sàng 

- 30 ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ. 

- Trường hợp cần xác 

minh tài liệu có yếu 

tố nước ngoài trong 

hồ sơ đề nghị cấp 

giấy phép hành nghề 

thì thời hạn cấp giấy 

phép hành nghề là 30 

ngày kể từ ngày có 

kết quả xác minh. 

 

 

Sở Y tế Phí thẩm định theo quy định 

tại Thông tư số 59/2023/TT-

BTC: 430.000 đồng/lần. 

Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 

31/12/2024, áp dụng mức phí 

theo quy định tại Thông tư số 

43/2024/TT-BTC: Bằng 70% 

mức thu phí quy định tại Biểu 

phí trong lĩnh vực y tế ban 

hành kèm theo Thông tư 

số 59/2023/TT-BTC. 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 

năm 2023; 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh. 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC 

ngày 30 tháng 8 năm 2023 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong lĩnh vực y tế. 

- Thông tư số 43/2024/TT-BTC 

ngày 28 tháng 6 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu một số khoản phí, 

lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó 

khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản 

2 Điều chỉnh giấy phép 

hành nghề trong giai 

đoạn chuyển tiếp đối 

với hồ sơ nộp từ ngày 

01 tháng 01 năm 2024 

đến thời điểm kiểm tra 

- 15 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ. 

- Trường hợp cần xác 

minh tài liệu có yếu 

tố nước ngoài trong 

hồ sơ đề nghị điều 

Sở Y tế 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-59-2023-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-linh-vuc-y-te-577553.aspx
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

đánh giá năng lực 

hành nghề đối với các 

chức danh bác sỹ, y 

sỹ, điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y, dinh 

dưỡng lâm sàng, cấp 

cứu viên ngoại viện, 

tâm lý lâm sàng 

chỉnh giấy phép hành 

nghề thì thời hạn 

điều chỉnh là 15 ngày 

kể từ ngày có kết quả 

xác minh. 

xuất kinh doanh. 

- Quyết định số 159/QĐ-BYT 

ngày 18 tháng 01 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công 

bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, thủ tục hành chính bị thay 

thế và bãi bỏ thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Y tế quy 

định tại Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 

tháng 01 năm 2023 và Nghị định 

số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 

tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

- Quyết định số 2456/QĐ-BYT 

ngày 19 tháng 8 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công 

bố danh mục thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung mức phí theo 

Thông tư số 43/2024/TT-BTC 

ngày 28 tháng 6 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Y tế. 

3 Cấp lại giấy phép hành 

nghề đối với trường 

hợp được cấp trước 

ngày 01 tháng 01 năm 

2024 đối với hồ sơ 

nộp từ ngày 01 tháng 

01 năm 2024 đến thời 

điểm kiểm tra đánh giá 

năng lực hành nghề 

đối với các chức danh 

bác sỹ, y sỹ, điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y, dinh dưỡng 

lâm sàng, cấp cứu viên 

ngoại viện, tâm lý lâm 

sàng 

- 15 ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

- Trường hợp cần xác 

minh tài liệu có yếu 

tố nước ngoài trong 

hồ sơ đề nghị cấp lại 

giấy phép hành nghề 

thì thời hạn cấp lại là 

15 ngày kể từ ngày 

có kết quả xác minh. 

 

Sở Y tế Phí thẩm định theo quy định 

tại Thông tư số 59/2023/TT-

BTC như sau: 

- Trường hợp (1) hồ sơ đề 

nghị cấp lại giấy phép hành 

nghề đối với trường hợp giấy 

phép hành nghề bị mất hoặc 

hư hỏng quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 131 Nghị định 

số 96/2023/NĐ-CP ; Trường 

hợp (12) giấy phép hành nghề 

được cấp không đúng thẩm 

quyền quy định tại điểm d 

khoản 1 Điều 31 của Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh; 

Trường hợp (15) người hành 

nghề đã được cấp chứng chỉ 

hành nghề trước ngày 01 

tháng 01 năm 2024 khi bị mất 

hoặc hư hỏng: 150.000 

đồng/lần; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-96-2023-nd-cp-huong-dan-luat-kham-benh-chua-benh-583328.aspx
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

- Các trường hợp còn lại: 

430.000 đồng/lần.  

(Không thu phí đối với trường 

hợp cấp sai do lỗi của cơ quan 

có thẩm quyền cấp giấy phép 

hành nghề). 

Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 

31/12/2024, áp dụng mức phí 

theo quy định tại Thông tư số 

43/2024/TT-BTC: Bằng 70% 

mức thu phí quy định tại Biểu 

phí trong lĩnh vực y tế ban 

hành kèm theo Thông tư 

số 59/2023/TT-BTC. 

4 Cấp mới giấy phép 

hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh 

- Tổ chức thẩm định 

điều kiện hoạt động 

và danh mục kỹ thuật 

thực hiện tại cơ sở đề 

nghị và lập biên bản 

thẩm định trong thời 

hạn 60 ngày kể từ 

ngày ghi trên phiếu 

tiếp nhận hồ sơ và; 

- 10 ngày làm việc kể 

từ ngày ban hành 

biên bản thẩm định 

hoặc nhận được văn 

Sở Y tế Phí thẩm định theo quy định 

tại Thông tư số 59/2023/TT-

BTC như sau: 

- Bệnh viện: 10.500.000 

đồng/lần; 

- Phòng khám đa khoa, nhà hộ 

sinh, cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh y học gia đình: 

5.700.000 đồng/lần; 

- Phòng khám y học cổ 

truyền, Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền, Trạm y tế: 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 

năm 2023; 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh. 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC 

ngày 30 tháng 8 năm 2023 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, nộp, quản lý và sử 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-59-2023-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-linh-vuc-y-te-577553.aspx
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

bản thông báo và tài 

liệu chứng minh đã 

hoàn thành việc khắc 

phục, sửa chữa của 

cơ sở đề nghị. 

 

3.100.000 đồng/lần; 

- Phòng khám chuyên khoa, 

Phòng khám liên chuyên 

khoa. Phòng khám bác sỹ y 

khoa, Phòng khám răng hàm 

mặt, Phòng khám dinh dưỡng, 

Phòng khám y sỹ đa khoa, Cơ 

sở dịch vụ cận làm sàng: 

4.300.000 đồng/lần; 

- Các hình thức tổ chức khám 

bệnh, chữa bệnh khác: 

4.300.000 đồng/lần 

(Không thu phí đối với trường 

hợp cấp sai do lỗi của cơ quan 

có thẩm quyền cấp). 

Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 

31/12/2024, áp dụng mức 

phí theo quy định tại Thông 

tư số 43/2024/TT-BTC: 

Bằng 70% mức thu phí quy 

định tại Biểu phí trong lĩnh 

vực y tế ban hành kèm theo 

Thông tư số 59/2023/TT-

BTC. 

dụng phí trong lĩnh vực y tế. 

- Thông tư số 43/2024/TT-BTC 

ngày 28 tháng 6 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu một số khoản phí, 

lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó 

khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh. 

- Quyết định số 743/QĐ-BYT 

ngày 29 tháng 3 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa 

đổi, bổ sung Quyết định số 

159/QĐ-BYT ngày 18 tháng 01 

năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành, thủ tục 

hành chính bị thay thế và bãi bỏ 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Y tế quy định tại Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh số 

15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 

năm 2023 và Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 

12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

- Quyết định số 2456/QĐ-BYT 

ngày 19 tháng 8 năm 2024 của 

5 Cấp lại giấy phép hoạt 

động khám bệnh, chữa 

bệnh 

20 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 
Sở Y tế Phí thẩm định theo quy định 

tại Thông tư số 59/2023/TT-

BTC: 1.500.000 đồng/lần. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-59-2023-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-linh-vuc-y-te-577553.aspx
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

 (Không thu phí đối với trường 

hợp cấp sai do lỗi của cơ quan 

có thẩm quyền cấp). 

Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 

31/12/2024, áp dụng mức 

phí theo quy định tại Thông 

tư số 43/2024/TT-BTC: Bằng 

70% mức thu phí quy định tại 

Biểu phí trong lĩnh vực y tế 

ban hành kèm theo Thông tư 

số 59/2023/TT-BTC. 

Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công 

bố danh mục thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung mức phí theo 

Thông tư số 43/2024/TT-BTC 

ngày 28 tháng 6 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Y tế. 

6 Điều chỉnh giấy phép 

hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh 

- 20 ngày kể từ ngày 

ghi trên phiếu tiếp 

nhận hồ sơ đối với 

trường hợp thay đổi 

thời gian làm việc 

hoặc thay đổi tên, địa 

chỉ của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

nhưng không thay 

đổi địa điểm. 

- 20 ngày kể từ ngày 

ghi trên phiếu tiếp 

nhận hồ sơ đối với 

trường hợp thay đổi 

quy mô hoạt động, 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn hoặc bổ 

Sở Y tế Phí thẩm định theo quy định 

tại Thông tư số 59/2023/TT-

BTC, như sau: 

- Trường hợp thay đổi thời 

gian làm việc hoặc thay đổi 

tên, địa chỉ của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh nhưng 

không thay đổi địa điểm: 

1.500.000 đồng/lần. 

- Trường hợp thay đổi quy 

mô hoạt động, phạm vi hoạt 

động chuyên môn hoặc bổ 

sung danh mục kỹ thuật của 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

+ Bệnh viện, Phòng khám đa 

khoa, Nhà hộ sinh, Cơ sở 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-59-2023-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-linh-vuc-y-te-577553.aspx
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

sung, giảm bớt danh 

mục kỹ thuật của cơ 

sở khám bệnh, chữa 

bệnh (không phải tổ 

chức thẩm định thực 

tế tại cơ sở). 

- Trường hợp thay 

đổi quy mô hoạt 

động, phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

hoặc bổ sung, giảm 

bớt danh mục kỹ 

thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

(phải thẩm định thực 

tế tại cơ sở): Tổ chức 

thẩm định điều kiện 

hoạt động và danh 

mục kỹ thuật thực 

hiện tại cơ sở đề nghị 

và lập biên bản thẩm 

định trong thời hạn 

60 ngày kể từ ngày 

ghi trên phiếu tiếp 

nhận hồ sơ và; 10 

ngày làm việc kể từ 

ngày ban hành biên 

bản thẩm định hoặc 

nhận được văn bản 

khám bệnh, chữa bệnh y học 

gia đình, Phòng khám chuyên 

khoa, Phòng khám liên 

chuyên khoa, Phòng khám 

bác sỹ y khoa, Phòng khám 

răng hàm mặt, Phòng khám 

dinh dưỡng, Phòng khám y sỹ 

đa khoa, Cơ sở dịch vụ cận 

lâm sàng: 4.300.000 

đồng/lần. 

+ Phòng khám y học cổ 

truyền, Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền, Trạm y tế: 

3.100.000 đồng/lần. 

+ Các hình thức tổ chức 

khám bệnh, chữa bệnh khác: 

4.300.000 đồng/lần. 

(Không thu phí đối với 

trường hợp cấp sai do lỗi của 

cơ quan cấp, giảm bớt danh 

mục kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh). 

Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 

31/12/2024, áp dụng mức 

phí theo quy định tại Thông 

tư số 43/2024/TT-BTC: Bằng 

70% mức thu phí quy định tại 

Biểu phí trong lĩnh vực y tế 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

thông báo và tài liệu 

chứng minh đã hoàn 

thành việc khắc phục, 

sửa chữa của cơ sở 

đề nghị. 

ban hành kèm theo Thông tư 

số 59/2023/TT-BTC. 

7 Cấp mới giấy phép 

hành nghề đối với 

chức danh chuyên 

môn là lương y, người 

có bài thuốc gia truyền 

hoặc có phương pháp 

chữa bệnh gia truyền 

 

- 30 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ. 

- Trường hợp cần xác 

minh tài liệu có yếu 

tố nước ngoài trong 

hồ sơ đề nghị cấp 

giấy phép hành nghề 

thì thời hạn cấp giấy 

phép hành nghề là 30 

ngày kể từ ngày có 

kết quả xác minh. 

Sở Y tế Phí thẩm định theo quy định 

tại Thông tư số 59/2023/TT-

BTC: 430.000 đồng/lần. 

(Không thu phí đối với trường 

hợp cấp sai do lỗi của cơ quan 

có thẩm quyền cấp giấy phép 

hành nghề đối với cấp mới, 

cấp lại, gia hạn, điều chỉnh). 

Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 

31/12/2024, áp dụng mức phí 

theo quy định tại Thông tư số 

43/2024/TT-BTC: Bằng 70% 

mức thu phí quy định tại Biểu 

phí trong lĩnh vực y tế ban 

hành kèm theo Thông tư 

số 59/2023/TT-BTC. 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 

năm 2023; 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh. 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC 

ngày 30 tháng 8 năm 2023 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong lĩnh vực y tế. 

- Thông tư số 43/2024/TT-BTC 

ngày 28 tháng 6 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu một số khoản phí, 

lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó 

khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh. 

- Quyết định số 743/QĐ-BYT 

ngày 29 tháng 3 năm 2024 của 

8 Cấp lại giấy phép hành 

nghề đối với chức 

danh chuyên môn là 

lương y, người có bài 

thuốc gia truyền hoặc 

có phương pháp chữa 

- 15 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ. 

- Trường hợp cần xác 

minh tài liệu có yếu 

tố nước ngoài trong 

hồ sơ đề nghị cấp lại 

Sở Y tế Phí thẩm định theo quy định 

tại Thông tư số 59/2023/TT-

BTC, như sau:  

- Trường hợp (1) giấy phép 

hành nghề bị mất hoặc hư 

hỏng quy định tại điểm a 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-59-2023-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-linh-vuc-y-te-577553.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-59-2023-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-linh-vuc-y-te-577553.aspx
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

bệnh gia truyền giấy phép hành nghề 

thì thời hạn cấp lại là 

15 ngày kể từ ngày 

có kết quả xác minh. 

 

khoản 1 Điều 21 Nghị định 

số 96/2023/NĐ-CP; Trường 

hợp (8) giấy phép hành nghề 

được cấp không đúng thẩm 

quyền quy định tại khoản 1 

Điều 28 của Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh: 150.000 đồng/lần; 

- Các trường hợp còn lại: 

430.000 đồng/lần. 

(không thu phí đối với trường 

hợp cấp sai do lỗi của cơ quan 

có thẩm quyền cấp giấy phép 

hành nghề). 

Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 

31/12/2024, áp dụng mức 

phí theo quy định tại Thông 

tư số 43/2024/TT-BTC: Bằng 

70% mức thu phí quy định tại 

Biểu phí trong lĩnh vực y tế 

ban hành kèm theo Thông tư 

số 59/2023/TT-BTC. 

Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa 

đổi, bổ sung Quyết định số 

159/QĐ-BYT ngày 18 tháng 01 

năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành, thủ tục 

hành chính bị thay thế và bãi bỏ 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Y tế quy định tại Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh số 

15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 

năm 2023 và Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 

12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

- Quyết định số 2456/QĐ-BYT 

ngày 19 tháng 8 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công 

bố danh mục thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung mức phí theo 

Thông tư số 43/2024/TT-BTC 

ngày 28 tháng 6 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Y tế. 

II. Lĩnh vực thiết bị y tế 

1 Công bố đủ điều kiện 

mua bán trang thiết bị 

Ngay khi nhận hồ sơ 

(bao gồm cả giấy tờ 

Sở Y tế Phí thẩm định theo quy định 

tại Thông tư số 59/2023/TT-

- Nghị định số 98/2021/NĐ-CP 

ngày 08 tháng 11 năm 2021 của 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-96-2023-nd-cp-huong-dan-luat-kham-benh-chua-benh-583328.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-59-2023-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-linh-vuc-y-te-577553.aspx
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

y tế thuộc loại B, C, D xác nhận đã nộp phí 

theo quy định của Bộ 

Tài chính) 

BTC: 3.000.000 đồng/hồ sơ. 

Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 

31/12/2024, áp dụng mức phí 

theo quy định tại Thông tư số 

43/2024/TT-BTC: Bằng 70% 

mức thu phí quy định tại Biểu 

phí trong lĩnh vực y tế ban 

hành kèm theo Thông tư 

số 59/2023/TT-BTC. 

Chính phủ về quản lý trang thiết 

bị y tế. 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh. 

- Thông tư số 19/2021/TT-BYT 

ngày 16 tháng 11 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mẫu 

văn bản, báo cáo thực hiện Nghị 

định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 

tháng 11 năm 2021 của Chính 

phủ về quản lý trang thiết bị y tế. 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC 

ngày 30/8/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính về quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. 

- Thông tư số 43/2024/TT-BTC 

ngày 28 tháng 6 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu một số khoản phí, 

lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó 

khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh. 

- Quyết định số 5652/QĐ-BYT 

ngày 10 tháng 12 năm 2021 của 

2 Công bố tiêu chuẩn áp 

dụng đối với trang 

thiết bị y tế thuộc loại 

A, B 

Ngay khi nhận hồ sơ 

(bao gồm cả giấy tờ 

xác nhận đã nộp phí 

theo quy định của Bộ 

Tài chính) 

Sở Y tế 

3 Công bố đủ điều kiện 

sản xuất trang thiết bị 

y tế 

Ngay khi nhận hồ sơ 

(bao gồm cả giấy tờ 

xác nhận đã nộp phí 

theo quy định của Bộ 

Tài chính) 

Sở Y tế 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-59-2023-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-linh-vuc-y-te-577553.aspx
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

Bộ Y tế về việc công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành/ được 

sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bị 

bãi bỏ lĩnh vực trang thiết bị y tế 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Y tế. 

- Quyết định số 2456/QĐ-BYT 

ngày 19 tháng 8 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công 

bố danh mục thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung mức phí theo 

Thông tư số 43/2024/TT-BTC 

ngày 28 tháng 6 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Y tế. 

III. Lĩnh vực Y tế dự phòng 

1 Công bố cơ sở đủ điều 

kiện sản xuất chế phẩm 

diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và y tế 

Ngay khi tiếp nhận 

hồ sơ đầy đủ hợp lệ 

Sở Y tế Phí thẩm định theo quy định 

tại Thông tư số 59/2023/TT-

BTC: 300.000 đồng/hồ sơ. 

Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 

31/12/2024, áp dụng mức phí 

theo quy định tại Thông tư số 

43/2024/TT-BTC: Bằng 70% 

mức thu phí quy định tại Biểu 

phí trong lĩnh vực y tế ban 

hành kèm theo Thông tư 

số 59/2023/TT-BTC. 

- Luật hóa chất ngày 21 tháng 11 

năm 2007; 

- Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 

năm 2014; 

- Luật chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 

2007; 

- Luật doanh nghiệp ngày 26 

tháng 11 năm 2014; 

- Luật thương mại ngày 14 tháng 

2 

 

Công bố cơ sở đủ điều 

kiện cung cấp dịch vụ 

diệt côn trùng, diệt 

khuẩn trong lĩnh vực 

gia dụng và y tế bằng 

Ngay khi tiếp nhận 

hồ sơ đầy đủ hợp lệ 
Sở Y tế 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-59-2023-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-linh-vuc-y-te-577553.aspx
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

chế phẩm  6 năm 2005; 

- Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn 

kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 

2006; 

- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ về quản lý hóa chất, 

chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia 

dụng và y tế; 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 

ngày 12/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định 

liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Y tế; 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC 

ngày 30/8/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính về quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. 

- Thông tư số 43/2024/TT-BTC 

ngày 28 tháng 6 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu một số khoản phí, 

lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó 

khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

xuất kinh doanh. 

- Quyết định 4508/QĐ-BYT 

ngày 22 tháng 8 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế công bố thủ 

tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung và bị bãi bỏ tại Nghị định 

91/2016/NĐ-CP về quản lý hóa 

chất, chế phẩm diệt côn trùng, 

diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực 

gia dụng và y tế. 

- Quyết định số 2456/QĐ-BYT 

ngày 19 tháng 8 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công 

bố danh mục thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung mức phí theo 

Thông tư số 43/2024/TT-BTC 

ngày 28 tháng 6 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Y tế. 

IV. Lĩnh vực Y, Dược cổ truyền 

1 Cấp giấy chứng nhận 

người có bài thuốc gia 

truyền, giấy chứng 

nhận người có phương 

pháp chữa bệnh gia 

truyền 

20 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ 

Sở Y tế Phí thẩm định theo quy định 

tại Thông tư số 59/2023/TT-

BTC: 2.500.000 đồng/lần. 

Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 

31/12/2024, áp dụng mức phí 

theo quy định tại Thông tư số 

43/2024/TT-BTC: Bằng 70% 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

15/2023/QH15; 

- Thông tư số 02/2024/TT-BYT 

ngày 12 tháng 3 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp 

giấy chứng nhận lương y, giấy 

chứng nhận người có bài thuốc 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

mức thu phí quy định tại Biểu 

phí trong lĩnh vực y tế ban 

hành kèm theo Thông tư 

số 59/2023/TT-BTC. 

gia truyền, giấy chứng nhận 

người có phương pháp chữa 

bệnh gia truyền và kết hợp y học 

cổ truyền với y học hiện đại tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC 

ngày 30/8/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong lĩnh vực y tế giấy 

phép hoạt động đối với cơ sở 

khám, chữa bệnh. 

- Thông tư số 43/2024/TT-BTC 

ngày 28 tháng 6 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu một số khoản phí, 

lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó 

khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh. 

- Quyết định số 642/QĐ-BYT 

ngày 16 tháng 3 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công 

bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh 

vực Y, Dược cổ truyền được quy 

định tại Thông tư 02/2024/TT-

BYT ngày 12 tháng 3 năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Y tế.  

- Quyết định số 1463/QĐ-BYT 

2 Cấp giấy chứng nhận 

lương y theo quy định 

cho các đối tượng quy 

định tại khoản 1, 2 và 

khoản 3 Điều 1 Thông 

tư số 02/2024/TT-

BYT 

 

- Trong thời hạn 10 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ, Tổ thư ký 

Hội đồng kiểm tra sát 

hạch phải tiến hành 

rà soát hồ sơ. 

- Trong 10 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận 

được danh sách của 

Tổ thư ký, Hội đồng 

kiểm tra sát hạch 

phải họp để giải 

quyết. 

- Sau khi kiểm tra sát 

hạch 15 ngày: 

+ Trường hợp đạt kết 

quả kiểm tra sát 

hạch, Tổ thư ký trình 

cơ quan có thẩm 

quyền theo quy định 

tại Điều 3 Thông tư 

số 02/2024/TT-BYT 

cấp giấy chứng nhận 

Sở Y tế Phí thẩm định theo quy định 

tại Thông tư số 59/2023/TT-

BTC: 2.500.000 đồng/lần. 

Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 

31/12/2024, áp dụng mức phí 

theo quy định tại Thông tư số 

43/2024/TT-BTC: Bằng 70% 

mức thu phí quy định tại Biểu 

phí trong lĩnh vực y tế ban 

hành kèm theo Thông tư 

số 59/2023/TT-BTC. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-59-2023-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-linh-vuc-y-te-577553.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-59-2023-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-linh-vuc-y-te-577553.aspx
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

lương y. 

+ Trường hợp không 

đạt kết quả kiểm tra 

thi sát hạch thì phải 

có văn bản thông báo 

kết quả kiểm tra sát 

hạch cho từng đối 

tượng. 

ngày 29 tháng 5 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa 

đổi, bổ sung một số nội dung của 

Quyết định số 642/QĐBYT ngày 

16 tháng 3 năm 2024 về việc 

công bố thủ tục hành chính thuộc 

lĩnh vực y, dược cổ truyền quy 

định tại Thông tư số 

02/2024/TT-BYT ngày 12 tháng 

3 năm 2024 của Bộ Y tế. 

- Quyết định số 2456/QĐ-BYT 

ngày 19 tháng 8 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công 

bố danh mục thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung mức phí theo 

Thông tư số 43/2024/TT-BTC 

ngày 28 tháng 6 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Y tế. 

3 Cấp giấy chứng nhận 

lương y theo quy định 

cho các đối tượng quy 

định tại khoản 4, 5 và 

khoản 6 Điều 1 Thông 

tư số 02/2024/TT-

BYT 

 

10 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ 

Sở Y tế 
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